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Tên thiết bị Quy cách (mm) Đơn giá (VND)

Vỏ tủ điện 160x210x100  149,000 

Vỏ tủ điện 190x270x100  170,000 

Vỏ tủ điện 200x300x100  182,000 

Vỏ tủ điện 200x300x150  195,000 

Vỏ tủ điện 200x300x200  212,000 

Vỏ tủ điện 250x350x100  215,000 

Vỏ tủ điện 250x350x150  235,000 

Vỏ tủ điện 250x350x200  261,000 

Vỏ tủ điện 300x400x100  269,000 

Vỏ tủ điện 300x400x150  286,000 

Vỏ tủ điện 300x400x200  330,000 

Vỏ tủ điện 350x450x110  305,000 

Vỏ tủ điện 350x450x150  330,000 

Vỏ tủ điện 350x450x180  372,000 

Vỏ tủ điện 350x450x200  396,000 

Vỏ tủ điện 400x500x180  454,000 

Vỏ tủ điện 400x600x120  429,000 

Vỏ tủ điện 400x600x180  504,000 

Vỏ tủ điện 400x600x200  520,000 

Vỏ tủ điện 400x600x250  603,000 

Vỏ tủ điện 400x600x300 lót  677,000 

Vỏ tủ điện 500x700x200 cài  759,000 

Vỏ tủ điện 500x700x200 lót  776,000 

Vỏ tủ điện 500x700x250 cài  891,000 

Vỏ tủ điện 500x700x250 lót  908,000 

Vỏ tủ điện 600x800x200 cài  891,000 

Vỏ tủ điện 600x800x200 lót  908,000 

Vỏ tủ điện 600x800x250 cài  1,040,000 

Vỏ tủ điện 600x800x250 lót  1,056,000 

Vỏ tủ điện 600x800x300 cài  1,140,000 

Vỏ tủ điện 600x800x300 lót  1,221,000 

Vỏ tủ điện 200x300x150 mái  315,000 

Vỏ tủ điện 300x400x160 mái  454,000 

Vỏ tủ điện 300x400x200 mái  487,000 

Vỏ tủ điện tổng 700x1000x300 lót  2,343,000 

Vỏ tủ điện tổng 700x1000x300 cài  2,178,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1200x300 lót  3,168,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1200x300 cài  2,920,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN
(Áp dụng từ 01.04.2026)

Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu sản xuất: Tôn mạ kẽm / Composite  /  Inox 304
Kích thước, độ dày đa dạng tuỳ yêu cầu khách hàng

Vỏ tủ điện ngoài chất lượng còn có tính thẩm mỹ cao
Sản xuất theo công nghệ hiện đại
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Tên thiết bị Quy cách (mm) Đơn giá (VND)

Vỏ tủ điện tổng 800x1200x400 lót  3,300,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1200x400 cài  3,055,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1400x400 lót  4,455,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1400x400 cài  4,010,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1500x400 lót  4,620,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1500x400 cài  4,290,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1600x400 lót  4,785,000 

Vỏ tủ điện tổng 800x1600x400 cài  4,455,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 400x600x250 lót  891,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 400x600x250 cài  845,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 600x800x300 mái lót  1,650,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 600x800x300 mái cài  1,570,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 700x1000x300 lót  2,508,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 700x1000x300 cài  2,345,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1200x300 lót  3,390,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1200x300 cài  3,135,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1200x400 lót  3,465,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1200x400 cài  3,220,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1400x400 lót  4,620,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1400x400 cài  4,175,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1500x400 lót  4,785,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1500x400 cài  4,455,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1600x400 lót  5,065,000 

Vỏ tủ điện ngoài trời 800x1600x400 cài  4,620,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN
(Áp dụng từ 01.04.2026)

Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu sản xuất: Tôn mạ kẽm / Composite  /  Inox 304
Kích thước, độ dày đa dạng tuỳ yêu cầu khách hàng

Vỏ tủ điện ngoài chất lượng còn có tính thẩm mỹ cao
Sản xuất theo công nghệ hiện đại


